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[bookmark: _GoBack]BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC 9 BÀI 5:
  LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (Tiếp theo)
Câu 1: Quy luật phân li độc lập các cặp tính trạng được thể hiện ở
A. Con lai luôn phân tính
B. Sự di truyền của các cặp tính trạng không phụ thuộc vào nhau
C. Con lai luôn đồng tính
D. Con lai thu được đều thuần chủng
Câu 2: Phép lai tạo ra con lai đồng tính, tức chỉ xuất hiện duy nhất 1 kiểu hình là
A. AABb x AABb	B. AAbb x aaBB	C. AaBB x Aabb	D. Aabb x aabb
Câu 3: Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng
A. Biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối.
B. Các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh.
C. Hoán vị gen.
D. Liên kết gen hoàn toàn.
Câu 4: Ở cà chua, gen A quy định thân cao, a – thân thấp; B – quả tròn, b – quả bầu dục. Cho cây cà chua thân cao, quả tròn lai với thân thấp, quả bầu dục F1 sẽ cho kết quả như thế nào nếu P thuần chủng? (biết các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình hình thành giao tử và tính trạng thân cao, quả tròn là trội so với thân thấp, quả bầu dục).
A. 50% thân cao, quả bầu dục : 50% thân thấp, quả tròn.
B. 50% thân cao, quả tròn : 50% thân thấp, quả bầu dục.
C. 100% thân thấp, quả bầu dục.
D. 100% thân cao, quả tròn.
Câu 5: Phép lai tạo ra con lai đồng tính, tức chỉ xuất hiện duy nhất 1 kiểu hình là
A. AABb x AABb	B. AaBB x Aabb	C. AAbb x aaBB	D. Aabb x aabb
Câu 6: Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật phân ly độc lập?
A. Số lượng cá thể ở các thế hệ lai phải đủ lớn để số liệu thống kê được chính xác.
B. Mỗi cặp gen nằm trên một cặp NST tương đồng.
C. Sự phân li NST như nhau khi tạo giao tử và sự kết hợp ngẫu nhiên của các kiểu giao tử khi thụ tinh.
D. Các giao tử và các hợp tử có sức sống như nhau. Sự biểu hiện hoàn toàn của tính trạng.
Câu 7: Quy luật phân li độc lập thực chất nói về
A. Sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh.
B. Sự phân li độc lập của các tính trạng.
C. Sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân.
D. Sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1.
Câu 8: Lai cặp bố mẹ thuần chủng, bố có kiểu hình hạt vàng trơn, mẹ có kiểu hình hạt lục nhăn, ở F1 được toàn kiểu hình hạt vàng trơn, sau đó cho F1 tự thụ. Giả sử mỗi tính trạng chỉ do một cặp gen quy định, các gen trội là gen trội hoàn toàn. Kiểu gen của cây F1
A. aaBB	B. AaBB	C. AABB	D. AaBb
Câu 9: Giả sử: A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn. A và B trội hoàn toàn so với a và b, các gen phân li độc lập. Bố mẹ có kiểu gen là: AABb và aabb. Tỷ lệ phân tính ở đời con sẽ như thế nào?
A. Có tỷ lệ phân li 1: 1	B. Có tỷ lệ phân li 1: 2 : 1
C. Có tỷ lệ phân li 9: 3: 3: 1	D. Có tỷ lệ phân li 1: 1: 1: 1
Câu 10: Thực hiện phép lai P: AABB x aabb. Các kiểu gen thuần chủng xuất hiện ở con lai F2 là
A. AABB, AAbb, aaBB và aabb	B. AABB, AAbb và aaBB
C. AABB và AAbb	D. AABB và aaBB
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BÀI T ? P TR ? C NGHI ? M  MÔN SINH H ? C  9   BÀI  5 :       LAI HAI C ? P TÍNH TR ? NG   (Ti ? p theo)   Câu 1:   Quy lu ? t phân li đ ? c l ? p các c ? p tính tr ? ng đư ? c th ?   hi ? n  ?   A.  Con lai luôn phân tính   B.  S ?   di  truy ? n c ? a các c ? p tính tr ? ng không ph ?   thu ? c vào nhau   C.  Con lai luôn đ ? ng tính   D.  Con lai thu đư ? c đ ? u thu ? n ch ? ng   Câu 2:   Phép lai t ? o ra con lai đ ? ng tính, t ? c ch ?   xu ? t hi ? n duy nh ? t 1 ki ? u hình là   A.  AABb x AABb   B.  AAbb x aaBB   C.  AaBB x Aabb   D.  Aabb x  aabb   Câu 3:   Đ ? nh lu ? t phân li đ ? c l ? p góp ph ? n gi ? i thích hi ? n tư ? ng   A.  Bi ? n d ?   t ?   h ? p vô cùng phong phú  ?   loài giao ph ? i.   B.  Các gen phân li trong gi ? m phân và t ?   h ? p trong th ?   tinh.   C.  Hoán v ?   gen.   D.  Liên k ? t gen hoàn toàn.   Câu 4:   ?   cà chua, gen A quy đ ? nh thân cao, a  –   thân th ? p; B  –   qu ?   tròn, b  –   qu ?   b ? u d ? c. Cho  cây cà chua thân cao, qu ?   tròn lai v ? i thân th ? p, qu ?   b ? u d ? c F1 s ?   cho k ? t qu ?   như th ?   nào n ? u  P thu ? n ch ? ng? (bi ? t các gen phân li đ ? c l ? p và t ?   h ? p t ?   do trong quá tr ình hình thành giao t ?   và tính tr ? ng thân cao, qu ?   tròn là tr ? i so v ? i thân th ? p, qu ?   b ? u d ? c).   A.  50% thân cao, qu ?   b ? u d ? c : 50% thân th ? p, qu ?   tròn.   B.  50% thân cao, qu ?   tròn : 50% thân th ? p, qu ?   b ? u d ? c.   C.  100% thân th ? p, qu ?   b ? u d ? c.   D.  100% thân cao , qu ?   tròn.   Câu 5:   Phép lai t ? o ra con lai đ ? ng tính, t ? c ch ?   xu ? t hi ? n duy nh ? t 1 ki ? u hình là   A.  AABb x AABb   B.  AaBB x Aabb   C.  AAbb x aaBB   D.  Aabb x aabb   Câu 6:   Đi ? u ki ? n nghi ? m đúng đ ? c trưng c ? a quy lu ? t phân ly đ ? c l ? p?   A.  S ?   lư ? ng cá th ?   ?   các th ?   h ?   lai ph ? i đ ?   l ? n đ ?   s ?   li ? u th ? ng kê đư ? c chính xác.   B.  M ? i c ? p gen n ? m trên m ? t c ? p NST tương đ ? ng.   C.  S ?   phân li NST như nhau khi t ? o giao t ?   và s ?   k ? t h ? p ng ? u nhiên c ? a các ki ? u giao t ?   khi th ?   tinh.   D.  Các giao t ?   và các h ? p t ?   có s ? c s ? ng như nhau. S ?   bi ? u hi ? n hoàn toàn c ? a tính tr ? ng.   Câu 7:   Quy lu ? t phân li đ ? c l ? p th ? c ch ? t nói v ?   A.  S ?   t ?   h ? p c ? a các alen trong quá trình th ?   tinh.   B.  S ?   phân li đ ? c l ? p c ? a các tính tr ? ng.   C.  S ?   phân li đ ? c l ? p c ? a các alen trong quá trình gi ? m phân.   D.  S ?   phân li   ki ? u hình theo t ?   l ?   9   :  3   :  3   :  1 .   Câu 8:   Lai c ? p b ?   m ?   thu ? n ch ? ng, b ?   có ki ? u hình h ? t vàng trơn, m ?   có ki ? u hình h ? t l ? c nhăn,  ?   F1 đư ? c toàn ki ? u hình h ? t vàng trơn, sau đó cho F1 t ?   th ? . Gi ?   s ?   m ? i tính tr ? ng ch ?   do m ? t  c ? p gen quy đ ? nh, các gen tr ? i là gen tr ? i hoàn toàn. Ki ? u gen c ? a cây F 1   A.  aaBB   B.  AaBB   C.  AABB   D.  AaBb   Câu 9:   Gi ?   s ? : A quy đ ? nh h ? t vàng, a quy đ ? nh h ? t xanh, B quy đ ? nh h ? t trơn, b quy đ ? nh h ? t  nhăn. A và B tr ? i hoàn toàn so v ? i a và b, các gen phân li đ ? c l ? p. B ?   m ?   có ki ? u gen  là: AABb  và aabb. T ?   l ?   phân tính  ?   đ ? i con s ?   như th ?   nào?   A.  Có t ?   l ?   phân li  1 :  1   B.  Có t ?   l ?   phân li  1 :  2   :  1   C.  Có t ?   l ?   phân li  9 :  3 :  3 :  1   D.  Có t ?   l ?   phân li  1 :  1 :  1 :  1  

